THUẾ MÁU
(Trích Bản án chế độ thực dân Pháp)
                          	Nguyễn Ái Quốc
I. Đọc- Hiểu chú thích
1.Tác giả- Tác phẩm: SGK/90.
2.Từ khó: SGK/90,91.
3.Bố cục: 3 đoạn
II. Đọc- Hiểu văn bản
1.  Chiến tranh và người bản xứ.
a) Thái độ của bọn cai trị thực dân với người bản xứ
-Trước chiến tranh: Họ bị xem là giống người hạ đẳng, bị đối xử, đánh đập như súc vật.
-Khi chiến tranh bùng nổ, lập tức họ được các quan cai trị tâng bốc, vỗ về, phong cho các danh hiệu cao quí như: “con yêu”, “bạn hiền”, “chiến sĩ bảo vệ công lí và tự do”.
=>Thủ đoạn lừa bịp bỉ ổi của chính quyền thực dân để bắt đầu biến họ thành vật hi sinh.
b) Số phận của người dân thuộc địa.
-Phải đột ngột lìa xa gia đình, quê hương vì mục đích vô nghĩa, đem mạng sống mà đánh đổi lấy những vinh dự hão huyền.
-Bị biến thành vật hi sinh cho lợi ích, danh dự của những kẻ cầm quyền.
=>Giọng điệu vừa giễu cợt, vừa xót xa như “phơi thây”, “bảo vệ tổ quốc của các loài thủy quái”, “lấy máu mình để tưới…”, “lấy xương mình để chạm…”, “tám vạn người không nhìn thấy mặt trời”.
2. Chế độ lính tình nguyện:
a)Thủ đoạn bắt lính.
-Tiến hành lùng ráp, vây bắt, cưỡng bức.
-Lợi dụng chuyện bắt lính mà dọa nạt, xoay sở kiếm tiền đối với những nhà giàu.
-Sẵn sàng trói, xích, nhốt người ta như nhốt súc vật, đàn áp dã man nếu như có chống đối.
b)Lời lẽ bịp bợm của kẻ cầm quyền.
-Rêu rao về lòng tự nguyện đàu quân, tuyên bố trịnh trọng của phủ toàn quyền Đông Dương: “Các bạn đã tấp nập đầu quân”.
=>Không hề có sự tình nguyện hiến dâng xương máu. Người dân phải trốn tránh hoặc xì tiền ra, thậm chí tìm cách tự làm cho mình nhiễm bệnh nặng để khỏi phải đi lính.
3. Kết quả của sự hi sinh.
-Trở lại giống người hèn hạ.
-Tước đoạt hết của cải mà người lính thuộc địa tự mua sắm được, đánh đập họ vô cớ, đối xử với họ như đối xử với súc vật.
-Không ngần ngại đầu độc cả một dân tộc, cấp môn bài bán lẻ thuốc phiện cho thương binh và vợ con của tử sĩ người Pháp.
=> Bọn cầm quyền tráo trở, tàn nhẫn, độc ác.
III. Tổng kết: Ghi nhớ SGK/92.
HỘI THOẠI
I. Vai xã hội trong hội thoại.
1. Ví dụ/ SGK-92.
=>Quan hệ giữa hai nhân vật tham gia trong đoạn trích trên thuộc quan hệ gia tộc.
=> Cách đối xử của người cô là thiếu thiện chí.
2. Ghi nhớ/ 94.
-Vai xã hội là vị trí của người tham gia hội thoại đối với người khác trong cuộc thoại, được xác định bằng các quan hệ xã hội như: +Quan hệ trên- dưới.
                                                                +Quan hệ thân- sơ.
-Khi tham gia hội thoại, cần xác định đúng vai của mình để chọn cách nói cho phù hợp.
II. Luyện tập. SGK/94, 95
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM
Đề bài: Hãy viết một bài báo tường để khuyên một số bạn trong lớp cần phải học tập chăm chỉ hơn.
I. Xây dựng hệ thống luận điểm.
Các luận điểm sắp xếp theo hệ thống trình tự: a-c-b-d-e.
II. Trình bày luận điểm.
-Cách sắp xếp các luận điểm ở mục 2b/83 là hợp lí có tác dụng từng bước dẫn tới luận điểm một cách rõ ràng.
-Đoạn văn 2b/83 là đoạn văn quy nạp, muốn chuyển đổi thành văn diễn dịch thì đưa câu chủ đề lên đầu đoạn văn và tạo sự liên kết vói các câu còn lại.
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